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1 Nguyễn Thị Duyên 1989 TH Đại Bản II An Dương 796344482 duyenslim@gmail.com
Chưa 

ks

2 Phạm Tiến Dũng 1978 TH Tân Tiến An Dương 9795373956 phamdungah76@gmail.com

3 Nguyễn Thị Lan 1975 TH Hồng Thái An Dương 352535785
nguyenthilan1975.hp@gmail

.com

4 Lê Thị Thủy 1995 TH An Hòa An Dương 989995478 lethuy1010.hpu@gmail.com

5 Lê Thị Thu 1984 TH An Đồng An Dương 961228629 lethuvtc@gmail.com

6 Đoàn Thị Uyển 1978 TH An Hòa An Dương 364032887
doanthiuyen1978@gmail.co

m

7 Đinh Thế Hoà 1990 TH Đặng Cương An Dương 969531379
liendoitieuhocdangcuong@g

mail.com

8 Đào Thị Ngoan 1987 TH Hồng Thái An Dương 977569262 daongoanvb@gmail.com

9 Đặng Thị Mai Hương 1986 TH An Hòa An Dương 398908868 huongmai.nd@gmail.com

10 Phạm Thị Phương 1991 TH Trường Sơn An Lão 0975327837 phamthiphuong11991@gmail.com

11 Phạm Thị Hiền 1988 TH Trường Thành An Lão 0702251538 hienphamthi095@gmail.com

12 Nguyễn Thị Phương Thảo 1997 TH Nguyễn Đốc Tín An Lão 0981780823 thaonguyenphuong33@gmail.com

13 Nguyễn Thị Nguyệt 1988 TH An Thắng An Lão 0376098356

14 Nguyễn Thị Mai Anh 1992 TH Mỹ Đức II An Lão 0968290292 maianhnguyen290292@gmail.com

15 Nguyễn Ngọc Quỳnh 1997 TH An Tiến An Lão 0942618596nguyenngocquynh281197@gmail.com,

16 Nguyễn Thị Xuyến 1985 TH Quang Hưng An Lão 0986493759 levanhuong.xd9@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

 THAM GIA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NĂM 2023 (NGUỒN KINH PHÍ TW)
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17 Nguyễn Phương Thảo 1998 TH Bát Trang An Lão 0854812310 nguyenthao872928@gmail.com

18 Đỗ Thị Hoàng Anh 1999 TH Trần Tất Văn An Lão 0342484143 hoanganh1810hp@gmail.com

19 Nguyễn Thị Thu Hà 1990 TH Ngọc Xuyên Đồ Sơn 0866597889 hanguyenboxaydung@gmail.com

20 Ngô Hương Thảo 1996 TH Bàng La Đồ Sơn 0816960606 rosemary.nht96@gmail.com

21 Hoàng Thanh Tuyền 1997 TH Ngọc Hải Đồ Sơn 354533862 bachduongk16@gmail.com

22 Đỗ Thị Thu Hả 1994 TH Đằng Hải Hải An 392191145 hadothdh@gmail.com

23 Vũ Thị Thanh Huyền 1997 TH TH Thành Tô Hải An 0904005697 thanhhuyennvu@gmail.com

24 Bùi Thị Hải Hường 1996 TH TH Tràng Cát Hải An 0979705648 buihaihuong.96@gmail.com 

25 Bùi Thị Diệu Thư 1997 TH Đằng Lâm Hải An 0835632666 buidieuthu.hp97@gmail.com

26 Trần Thị Thùy Trang 1986 TH Nguyễn Huệ Hồng Bàng 834108186 saobangxx@gmail.com

27 Nguyễn Trung An 1996 TH Nguyễn Huệ Hồng Bàng 774382554 trungan999@gmail.com

28 Bùi Mai Hương 1993 TH Nam Hà Kiến An 0776239856 maihuongna1501@gmail.com

29 Vũ Thị Nõn 1976 TH Ngọc Sơn Kiến An 0943577196 hongnon76@gmail.com

30 Nguyễn Thuỳ Duyên 1995 TH Nguyễn Du Kiến An 0986894696 nguyenthuyduyen95@gmail.com

31 Lê Kim Huế 1976 TH Nguyễn Du Kiến An 0359045189 lekimhue0712@gmail.com

32 Trần Thị Kim Dung 1978 TH Võ Thị Sáu Lê Chân 0989538577 tranthikimdzung2019@gmail.com

33 Trần Thị Hậu 1987 TH Lê Văn Tám Lê Chân 0369311946 hautran46@gmail.com

34 Phạm Hương Liên 2000 TH Trần Hưng Đạo Lê Chân 965333896 huongglien0602@gmail.com

35 Nguyễn Thu Thủy 1990 TH Nguyễn Đức Cảnh Lê Chân 0395353988 nguyenthuthuy.hp.vn@gmail.com

36 Đào Minh Thúy 1996 TH Lê Văn Tám Lê Chân 0902084408 0902084408@ven.edu.vn

mailto:hadothdh@gmail.com
http://nguyenthuthuy.hp.vn/
http://nguyenthuthuy.hp.vn/
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37 Vũ Lan Hương 1997 TH Nguyễn Thượng Hiền Ngô Quyền 989293926
vulanhuonghpka@gmail.co

m
38 Hoàng Thị Tâm 1990 TH Trần Quốc Toản Ngô Quyền 0368607973 hoangthitam.hp@gmail.com

39 Nguyễn Thị Hằng 1983 TH Nguyễn Khuyến Ngô Quyền 0904069752 ngthhang.1983@gmail.com

40 Vũ Thị Hồng Vân 1995 TH Minh Tân Thuỷ Nguyên 377969193 vuthihongvan1995@gmail.com

41 Vũ Thị Hằng 1984 TH Quảng Thanh Thuỷ Nguyên 337697278 vuhangqthp@gmail.com

42 Trịnh Thị Hương Lan 1988 TH Đông Sơn Thuỷ Nguyên 362522848 trinhhuonglan@gmail.com

43 Phạm Thuỳ Linh 1999 TH Kênh Giang Thuỷ Nguyên 342075848 plinh29091999@gmail.com

44 Phạm Thị Thương 1996 TH Kỳ Sơn Thuỷ Nguyên 972254886 thuongpham209.hp@gmail.com

45 Phạm Thị Thu 1987 TH Phả Lễ Thuỷ Nguyên 395085724 centautum@gmail.com

46 Phạm Thị Khánh Huyền 1999 TH Lập Lễ Thuỷ Nguyên 358548092 khanhhuyenpham152@gmail.com

47 Nguyễn Thị Phương Thảo 1995 TH Liên Khê Thuỷ Nguyên 377151838phuongthaonguyen290195@gmail.com

48 Nguyễn Thị Phương 1988 TH Ngũ Lão Thuỷ Nguyên 906063387 nguyenthiphuong.cnpm@gmail.com

49 Nguyễn Hà Linh 1995 TH Thủy Sơn Thuỷ Nguyên 362870220 Happyday.dv2211@gmail.com

50 Lương Thị Hà 1995 TH Hoa Động Thuỷ Nguyên 375730948 luongha.tn.1995@gmail.com

* Danh sách trên có 50 giáo viên./.

mailto:vulanhuonghpka@gmail.com
mailto:vulanhuonghpka@gmail.com
http://luongha.tn/
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I CẤP TIỂU HỌC

1 Nguyễn Thị Hiền 1987 TH An Hưng An Dương 986741454 hienngn22@gmail.com

2 Đào Thị Thanh Huyền 1987 TH Đại Bản II An Dương 942608688 dathuyen0407@gmail.com

3 Lê Thị Hồng Hải 1983 TH Lê Thiện An Dương 948067464 honghaile2020@gmail.com

4 Hoàng Thị Trang 1989 TH Chiến Thắng An Lão 0374118423 tranghoanghp2012@gmail.com

5 Phạm Doãn Hải 1987 TH Mỹ Đức I An Lão 0986114931 pdhai.bmhp@gmail.com

6 Phạm Minh Hoà 1978 TH Trường Thọ An Lão 0983748620 phamminhhoa1978@gmail.com

7 Phạm Ngọc Linh 1997 TH Hợp Đức Đồ Sơn 0342289336 phamngoclinhk16@gmail.com

8 Đinh Thị Thúy Ngọc 1975 TH Đằng Lâm Hải An 0379699895 dinhngoc25061975@gmail.com

9 Vũ Thị Ánh Nguyệt 1973 TH Đông Hải 1 Hải An 0983881828 vuthianhnguyetdh1@ gmail.com

10 Trần Văn Long 1981 TH Bạch Đằng Hồng Bàng 916421152 tranlongta@gmail.com

11 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1978 TH Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng 782058123
nguyenthibichngoc1978@g

mail.com

12 Nghiêm Thị Xuân Hồng 1983 TH Lê Hồng Phong Kiến An 0983830119 xuanhong830119@gmail.com

13 Phạm Thị Dịu 1986 TH TH Đồng Hòa Kiến An 0777302666 vuthinhan2211@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

 THAM GIA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 2023 (NGUỒN KINH PHÍ TW)

(Kèm theo Kế hoạch số               KH/SGDĐT ngày          tháng          năm 2023)
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14 Đào Thị Huyền 1980 TH Trần Thành Ngọ Kiến An 0936334696 daothihuyen03022017@gmai.com

15 Trần Thị Huyền 1982 TH Vĩnh Niệm Lê Chân 0979463413 huyenmeozohp@gmail.com

16 Hoàng Thị Thu Nhàn 1978 TH Chu Văn An Ngô Quyền 0902002580 hoangnhan.cva1@gmail.com

17 Lương Thị Châu Loan 1981 TH Đằng Giang Ngô Quyền 0976955470 luongchauloan@gmail.com

18 Đinh Thị Dinh 1981 TH Nguyễn Du Ngô Quyền 0793358658 dinh.dt81@gmail.com

19 Đoàn Thị Liên 1981 TH Hoa Động Thuỷ Nguyên 946382298 liendoanhp@gmail.com

20 Bùi Thị Làn 1987 TH An Sơn Thuỷ Nguyên 988446028 lanna904@gmail.com

21 Bùi Thị Huyền 1989 TH Gia Đức Thuỷ Nguyên 922458352 khanhhuyen0410@gmail.com

22 Bùi Thị Ngọc Dinh 1987 TH Hoà Bình 2 Thuỷ Nguyên 773285099 dinhnamtrieu@gmail.com

23 Nguyễn Thị Mai Tâm 1990 TH Hoàng Động Thuỷ Nguyên 973084123 tamnguyen030690@gmail.com

24 Phạm Huy Tiến 1981 TH Hùng Thắng Tiên Lãng 0979872189 phhtien@gmail.com

25 Phạm Thị Chính 1980 TH Tây Hưng Tiên Lãng 0917871524  chinhphamthi80@gmail.com

II CẤP THCS

1 Nguyễn Thị Thu Oanh 1981 THCS An Hồng An Dương 979984282 Nguyenoanhc2@gmail.com

2 Nguyễn Minh Nguyệt 1998 THCS An Hòa An Dương 396235347
minhnguyethp2212@gmail.c

om

3 Nguyễn Thu Thủy 1976 THCS Đặng Cương An Dương 975665688
thuynguyenhp678@gmail.co

m

4 Bùi Thị Nhan 1976 THCS An Thắng An Lão 0778303065 btnhantd@gmail.com

5 Nguyễn Thị Minh Ngọc 1978 THCS Mỹ Đức An Lão 975704675 vangiang1203@gmail.com

mailto:huyenmeozohp@gmail.com
mailto:luongchauloan@gmail.com
mailto:phhtien@gmail.com
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6 Nguyễn Văn Thân 1980 THCS Lê Hồng Phong Ngô Quyền 0972398572 thanhanghp@gmail.com

7 Nguyễn Thị Kim Oanh 1986 THCS Chu Văn An Ngô Quyền 0919433299
kimoanhnguyen132@gmail.

com

8 Phạm Thị Hồng Hạnh 1977 THCS Hoàng Động Thủy Nguyên 946236883 manhdung1972@gmail.com

9 Bùi Thị Linh 1981 THCS Thiên Hương Thủy Nguyên 934102999 linhthcsthienhuong@gmail.com

10 Nguyễn Thị Hải 1980 THCS Trần Hưng Đạo Thủy Nguyên 344882517 nguyenthihai14121980@gmail.com

11 Hoàng Thị Vân Tường 1978 THCS Hợp Thành Thủy Nguyên 945327966 hoangthivantuong2909@gmail.com

12 Đặng Thị Thu Hương 1979 THCS Lại Xuân Thủy Nguyên 946742445 dangthuhuonglx@gmail.com

13 Bùi Thị Thùy Dương 1997 THCS Dương Quan Thủy Nguyên 793327157 buithuyduong.spa2@gmail.com

14 Đinh Hoàng Lâm 1999 THCS THCS Ngọc Hải Đồ Sơn 0378043216 dinhhoanglam69@gmail.com

15 Đỗ Hải Vân 1988 THCS  Hợp Đức Đồ Sơn 0769962636 dohaivannx@gmail.com

16 Nguyễn Thị Thanh Hằng 1978 THCS Nguyễn Bá Ngọc Lê Chân 983643478 hangbn363@gmail.com

17 Nguyễn Thị Hoàng Hương 1979 THCS THCS Nam Hải Hải An 0936557278 hoanghuong1979@gmail.com

18 Bùi Thị Nhớ 1981 THCS Lê Lợi Hải An 0979197986 buithinhonbk1981@gmail.com

19 Nguyễn Công Quyền 1981 THCS Tô Hiệu Lê Chân 904586299 congquyenhp@yahoo.com

20 Bùi Thị Phương Thảo 1985 THCS Hoàng Diệu Lê Chân 0779250907 hoalanvang28@gmail.com

21 Hoàng Thị Hương Giang 1982 THCS Hồng Bàng Hồng Bàng 0904400438 hoanggiangthcshb@gmail.com

22 Đoàn Thị Thanh Hương 1979 THCS Bạch Đằng Hồng Bàng 983542808 phamvinhkhoa@gmail.com

23 Đoàn Thị Lương 1982 THCS  Viĩnh An-Tân Liên Vĩnh Bảo 969044076 doanluong82@gmail.com

24 Trần Thị Tuyết Hạnh 1980 THCS  Dũng Tiến Vĩnh Bảo 0943175962 trantuyethanhdtvb@gmail.com

25 Vũ Thị Thúy 1978 THCS  Trấn Dương Vĩnh Bảo 0973084089 tranducthanh442@gmail.com

mailto:kimoanhnguyen132@gmail.com
mailto:kimoanhnguyen132@gmail.com
mailto:hoanghuong1979@gmail.com
mailto:buithinhonbk1981@gmail.com
mailto:congquyenhp@yahoo.com
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III CẤP THPT

1 Vũ Thị Kim Oanh 1983 THPT An Dương An Dương 0974940627 vuthikimoanh83@gmal.com

2 Hoàng Anh Phương 1995 THPT Anhxtanh Ngô Quyền 0936417865
anhphuonghoang22@gmail.

com

3 Ngô Thị Bích Thủy 1974 THPT Cát Hải Cát Hải 982854397
nuocbiecmuonphuong@gma

il.com

4 Trần Nguyễn Thục Trang Anh 1994 THPT Chuyên Trần Phú Hải An 0794152910 tnttranganh1912@gmail.com

5 Phạm Thị Trà My 1990 THPT Hùng Thắng Tiên Lãng 979542282 longhackg@gmail.c

6 Nguyễn Thị Thêm 1985 THPT Cộng Hiền Vĩnh Bảo 97636974 nguyenthithem@gmail.com

7 Ngô Thị Ánh Tuyết 1982 THPT Đồng Hòa Kiến An 0986998696 anhtuyetdk@gmail.com

8 Chu Thị Tính 1977 THPT Hàng Hải Ngô Quyền 0932160258 tinhanhnt@gmail.com

9 Nguyễn Hải Hà 1999 THPT Lê Hồng Phong Hồng Bàng 0964400308 huongbeotttv@gmail.com

10 Đặng Thị Minh Thuỷ 1979 THPT Lê Ích Mộc Thuỷ Nguyên 363187277 hoacaivang0201@gmail.com

11 Vũ Thị Ngọc Hà 1998 THPT Lê Quý Đôn Hải An 982250998 vtngocha1234@gmail.com

12 Trần Thi Hiên 1992 THPT Nhữ Văn Lan Tiên Lãng 0975669198
tranthihien.nov16@gmail.co

m

13 Đào Thị Vân Nga 1982 THPT Phạm Ngũ Lão Thủy Nguyên 936524479 vannga0308@gmail.com

14 Lương Thị Thu Hương 6/1/1905 THPT Phan Đăng Lưu Kiến An 975293299
luonghuong1979@gmail.co

m

15 Lê Thị Bích Hường 1971 THPT Quang Trung Thủy Nguyên 0934.390.239 huongavqt@gmail.com

16 Nguyễn Thị Hồng 1980 THPT Quốc Tuấn An Lão 0975796188 tuyenxemay22@gmail.com

17 Vũ Thúy Nga 1981 THPT Quốc Tuấn An Lão 0971257569 ngaduqt@gmail.com

18 Vũ Thị Thanh Thủy 1982 THPT Thụy Hương Kiến Thụy 0368504948 nhakhoathoidai@gmail.com

mailto:nuocbiecmuonphuong@gmail.com
mailto:nuocbiecmuonphuong@gmail.com
mailto:tnttranganh1912@gmail.com
mailto:longhackg@gmail.c
mailto:nguyenthithem@gmail.com
mailto:tinhanhnt@gmail.com
mailto:huongbeotttv@gmail.com
mailto:hoacaivang0201@gmail.com
mailto:vtngocha1234@gmail.com
mailto:tranthihien.nov16@gmail.com
mailto:tranthihien.nov16@gmail.com
mailto:huongavqt@gmail.com
mailto:tuyenxemay22@gmail.com
mailto:ngaduqt@gmail.com
mailto:nhakhoathoidai@gmail.com
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19 Đào Thị Kim Anh 1991 THPT Trần Nguyên Hãn Lê Chân 0915033819
daokimanh200891@gmail.c

om

20 Khổng Thị Hồng Lê 10/15/1987 THPT Hải An Hải An

* Danh sách trên có 70 giáo viên./.
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25 Nguyễn Thị Duyên 1978 THCS Ngô Quyền Lê Chân 931587199 Nguyenthiduyenkt78@gmail.com 

12 Phan Văn Hưng 1979 THCS Kiền Bái Thủy Nguyên 944455124 phanhung17@gmail.com

5 Dương Thị Phương Lan 1975 THCS Tân Dân An Lão 0337421081duongthiphuonglan1975@gmail.com

18 Lê Thị Thu Thủy 1976 THCS Vạn Sơn Đồ Sơn '0384425061 lethuyvs2019@gmail.com

22 Lương Thị Dung 1977 THCS Đông Hải Hải An 0967015599 luongdung77@gmail.com

8 Bùi Thị Thúy Phương 1988 TH Quang Trung An Lão 0976089385 phuong200288@gmail.com

2 Lê Thị Hương 1979 TH Bắc Sơn An Dương 332618988 lehuong879@gmail.com

18 Đặng Thị Hồi 1978 TH Kim Đồng Kiến An 0352290675 dangthihoi1978@gmail.com

25 Vũ Thị Thanh Nhàn 1982 TH Chính Mỹ Thuỷ Nguyên 768652982 thanhnhan3382@gmail.com

4 lê Thị Thu Hương 1981 TH Đặng Cương An Dương 982170681 minhhuongthdc@gmail.com

mailto:thanhnhan3382@gmail.com


tranghoanghp2012@gmail.com

phamminhhoa1978@gmail.com

phamngoclinhk16@gmail.com

dinhngoc25061975@gmail.com

vuthianhnguyetdh1@ gmail.com

xuanhong830119@gmail.com



daothihuyen03022017@gmai.com

khanhhuyen0410@gmail.com

tamnguyen030690@gmail.com

 chinhphamthi80@gmail.com



linhthcsthienhuong@gmail.com

nguyenthihai14121980@gmail.com

hoangthivantuong2909@gmail.com

buithuyduong.spa2@gmail.com

hoanghuong1979@gmail.com

buithinhonbk1981@gmail.com

hoanggiangthcshb@gmail.com

trantuyethanhdtvb@gmail.com
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